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GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM THỎA THUẬN MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ
INFORMATION REGISTRATION, APPLICATION AND AGREEMENT  FOR OPENING, USING OF ACCOUNT AND SERVICES
DÙNG CHO TỔ CHỨC/ FOR ORGANIZATION


 Đăng ký thông tin khách hàng/For information registration
 Đề nghị kiêm Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ/ For request form and agreement  for opening, using of account and services 
	I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/CUSTOMER’S INFORMATION (*)

	Tên tổ chức/Organization’s name*	
Tên nước ngoài/Foreign  name*	
Tên viết tắt/Short name	
Mã số thuế/Tax code*	
Quốc gia thành lập/Country of Incorporation*	
Loại GTXMTT/Type of information verification documents: *	
 ĐKKD/ĐKDN                                                                 QĐTL                                  Khác (Ghi rõ)    
 Business registration certificate /Investment license        /Establishment license                 /Other
Số GTXMTT*:	Nơi cấp*:	
/Information verification documents no                                        /Issue place
Ngày cấp/Issue date*	Ngày hết hiệu lực/Expiry date*	
Địa chỉ trụ sở chính/Headquarters address*	
Địa chỉ giao dịch/Current address*	
Địa chỉ Email/Email*	Điện thoại/Telephone no*	Fax*	
Trang thông tin điện tử (nếu có)/Website (if any) *	
Mã ngành nghề hoạt động chính/Industry Code (Primary) *	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                  Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 
Doanh thu năm gần nhất (tỷ đồng) *        < 20          từ 20 – dưới 100        từ 100 – dưới 400             trên 400 
/Latest annual revenue (billion)        Below 20        From 20-below 100       From 100 - below 400         Above 400
Số lượng lao động (người) *                    < 10          từ 10 – dưới 50         từ 50 – dưới 100                trên 100  
/Number of employees (persons)      Below 10        From 10-below 50         From 50 -below 100             Above 100

	II. THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP/INFORMATION OF FOUNDER*

	 DÀNH CHO TỔ CHỨC/FOR ORGANIZATION*

	Tên tổ chức/Organization’s name*	
Tên nước ngoài/Foreign  name*	
Tên viết tắt/Short name	
Mã số thuế/Tax code*	
Quốc gia thành lập/Country of Incorporation*	
Loại GTXMTT/Type of information verification documents*:	
 ĐKKD/ĐKDN                                                                 QĐTL                                  Khác (Ghi rõ)    
 Business registration certificate /Investment license        /Establishment license                 /Other
Số GTXMTT*:	Nơi cấp*:	
/Information verification documents no                                        /Issue place
Ngày cấp/Issue date*	Ngày hết hiệu lực/Expiry date*	
Địa chỉ trụ sở chính/Headquarters address*	
Địa chỉ giao dịch/Current address*	
Địa chỉ Email/Email*:	Điện thoại/Telephone no*	Fax*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                  Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 

	 DÀNH CHO CÁ NHÂN/FOR INDIVIDUAL*

	Họ tên/Full name*	 Giới tính/Gender*   Nam/Male                  Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth*	
Quốc tịch 1/Nationality 1*	  Không quốc tịch/Statelessness
Loại GTXMTT/Type  *                     CCCD/Citizen ID                         Hộ chiếu/Passport
Số GTXMTT /No*	Ngày cấp/Issue Date* 	 Ngày hết hạn/Expiry date*	
Nơi cấp/Issue place*	Điện thoại/Telephone no *	
Quốc tịch 2/Nationality 2*	Số hộ chiếu /Passport No*	
Ngày cấp /Issue Date *	Ngày hết hạn/Expiry date*	Nơi cấp/Issue place*	
Số định danh cá nhân /Identification No*	
Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài)/Visa/President card No.(For foreigner) 	
Ngày cấp/Issue Date*	Ngày hết hạn//Expiry date*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                  Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 
Địa chỉ thường trú/Permanent Address*	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current residence Address*	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)/ Overseas residence Address(if any) * 	
Nghề nghiệp/Occupation*	Chức vụ/Position *	
Thu nhập tháng (VND) *       Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Monthly income (million)   Below 10 million     From 10-below 20 million   From 20 -50 million     Above 50 million

	 LÝ DO KHÔNG THỂ THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP (TỔ CHỨC/CÁ NHÂN)/REASON FOR BEING UNABLE TO COLLECT FOUNDER’S INFORMATION (ENTITY/INDIVIDUAL)
(Chọn lý do cụ thể hoặc điền chi tiết tại mục khác nếu có lý do khác/Select the applicable reason or specify under “Other” if different)

	 Không thể thu thập do đã thoái vốn/Unable to collect due to divestment
Lí do của việc không thể thu thập thông tin/Reasons for not being able to collect information:
 Người thành lập đã thoái toàn bộ vốn và không còn quyền, nghĩa vụ liên quan đến tổ chức.
    The founder has withdrawn all capital and no longer has rights or obligations related to the organization.
 Khách hàng không còn lưu giữ hồ sơ, tài liệu cá nhân liên quan đến việc thành lập.
    The customer no longer retains personal records and documents related to the establishment
 Hồ sơ lưu trữ tại cơ quan cũ đã bị thất lạc, không thể khôi phục.
  The archives at the old agency were corrupted and could not be restored
 Khác/Other ……………………………………………………………………………………………………………
Bằng việc kê khai thông tin nêu trên, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không thể thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu về Người thành lập do thoái vốn.
By declaring the above information, We are fully responsible for the inability to collect information, records and documents about the Founder due to divestment

	 Không thể thu thập do đã mất (đối với cá nhân), không tồn tại (đối với tổ chức)/ Uncollectible due to loss (for individuals), non-existence (for organizations)
Lí do của việc không thể thu thập thông tin/Reasons for not being able to collect information:
 Cá nhân người thành lập đã mất, không có người thừa kế hợp pháp cung cấp thông tin.
    The founder has passed away and no legal heir can provide information.
 Tổ chức thành lập (pháp nhân sáng lập) đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép.
    The founding organization (founding legal entity) has ceased operations, dissolved or had its license revoked.
 Không còn nguồn xác minh hợp lệ để đối chiếu hoặc xác thực thông tin người thành lập.
    There is no longer a valid source of verification to compare or authenticate the founder's information.
 Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cá nhân/tổ chức này đã bị thất lạc hoặc hủy theo quy định lưu trữ.
Records and documents related to this individual/organization have been lost or destroyed according to archiving    regulations.
 Khác/Other:……………………………………………………………………………………………………………
Bằng việc kê khai thông tin nêu trên, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không thể thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu về Người thành lập do người thành lập đã mất/không tồn tại.
By declaring the above information, We are fully responsible for not being able to collect information, records, and documents about the Founder due to the Founder's death/non-existence

	 Không thể thu thập đầy đủ thông tin/Unable to collect complete information:
Lí do của việc không thể thu thập thông tin/Reasons for not being able to collect information:
 Một số thông tin/hồ sơ của Người thành lập không còn lưu trữ.
     Some information/profiles of the Founder are no longer available
 Khách hàng chỉ cung cấp được thông tin cơ bản, thiếu giấy tờ xác minh đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân/tổ chức.
     Customers only provide basic information, lacking documents to fully and accurately verify personal/organizational    information
 Cơ quan cấp giấy tờ liên quan không còn lưu dữ liệu tra cứu.
     The relevant document issuing authority no longer stores the search data
 Thông tin khách hàng đã thay đổi qua thời gian, không thể xác minh đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân/tổ chức.
Customer information has changed over time, and it is impossible to fully and accurately verify personal/organizational information
 Khác/Other……………………………………………………………………………………………………………
Bằng việc kê khai thông tin nêu trên, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không thể thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu về Người thành lập.
By declaring the above information, We are fully responsible for not being able to collect information, records and documents about the Founder

	III. THÔNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR/ DIRECTOR INFORMATION (*)
 (Nếu người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền không là Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Applicable only if the legal representative/authorized person is not the General Director/Director )

	Họ tên/Full name*	 Giới tính/Gender*   Nam/Male                  Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth*	
Quốc tịch 1/Nationality 1*	  Không quốc tịch/Statelessness
Loại GTXMTT/Type*                       CCCD/Citizen ID                         Hộ chiếu/Passport
Số GTXMTT/No*	Ngày cấp/Issue Date* 	 Ngày hết hạn/Expiry date*	
Nơi cấp/Issue place*	Điện thoại/Telephone no *	
Quốc tịch 2/Nationality 2*	Số hộ chiếu /Passport No*	
Ngày cấp /Issue Date *	Ngày hết hạn/Expiry date*	Nơi cấp/Issue place*	
Số định danh cá nhân /Identification No*	
Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài)/Visa/President card No.(For foreigner) 	
Ngày cấp/Issue Date*	Ngày hết hạn//Expiry date*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                  Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 
Địa chỉ thường trú/Permanent Address*	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current residence Address*	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)/ Overseas residence Address(if any) * 	
Nghề nghiệp/Occupation*	Chức vụ/Position* 	
Thu nhập tháng (VND) *        Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Monthly income (million)   Below 10 million     From 10-below 20 million   From 20 -50 million     Above 50 million

	IV. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP, KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, MẪU DẤU CHỮ KÝ VÀ MẪU DẤU/INFORMATION OF LEGAL REPRESENTATIVE, CHIEF ACCOUNTANT/PERSON IN CHARGE OF ACCOUNTING, SIGNATURE STAMP AND SEAL SAMPLE (*)     

	1.  NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP/LAWFUL REPRESENTATIVE (*)                                              
 Đại diện theo pháp luật/Legal representative                        Đại diện theo ủy quyền/Authorized representative

	Họ tên/Full name*	 Giới tính/Gender*   Nam/Male                  Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth*	
Quốc tịch 1/Nationality 1*	  Không quốc tịch/Statelessness
Loại GTXMTT/Type *                      CCCD/Citizen ID                         Hộ chiếu/Passport
Số GTXMTT /No*	Ngày cấp/Issue Date *	 Ngày hết hạn/Expiry date*	
Nơi cấp/Issue place*	Điện thoại/Telephone no *	
Quốc tịch 2/Nationality 2*	Số hộ chiếu /Passport No*	
Ngày cấp /Issue Date *	Ngày hết hạn/Expiry date*	Nơi cấp/Issue place*	
Số định danh cá nhân /Identification No*	
Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài)/Visa/President card No.(For foreigner) 	
Ngày cấp/Issue Date*	Ngày hết hạn//Expiry date*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                  Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/Resident status in VN 
Địa chỉ thường trú/Permanent Address*	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/Current residence Address*	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)/ Overseas residence Address(if any) *	
Nghề nghiệp/Occupation*	Chức vụ/Position*	
Thu nhập tháng (VND) *        Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Monthly income (million)   Below 10 million     From 10-below 20 million   From 20 -50 million     Above 50 million
	Mẫu chữ ký 1/Signature 1
	Mẫu chữ ký 2/Signature 2

	




	


	Họ và tên/Full name


Bằng việc đăng ký chữ ký mẫu nêu trên, cá nhân được đăng ký thông tin tại mục này đồng ý cho Nam A Bank được xử lý dữ liệu cá nhân theo nội dung chi tiết tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân Nam A Bank ban hành từng thời kỳ/By registering the sample signature mentioned above, the individual registered for information in this section agrees to Nam A Bank to process personal data as detailed in the Table of Terms and Conditions of Personal Data Protection. issued by Nam A Bank from time to time.
CIF KHCN/CIF No………………….

	2.  THÔNG TIN VỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN/HỢP ĐỒNG THUÊ KẾ TOÁN CHIEF ACCOUNTANT/ PERSON IN CHARGE OF ACCOUNTING/ ACCOUNTING SERVICE CONTRACT (*)
       Kế toán trưởng                   Người phụ trách kế toán                     Hợp đồng thuê kế toán            
     /Chief accountant                  /Person in charge of accounting              /Accounting service contract  
     Người Đại diện hợp pháp kiêm nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán
    /The Legal Representative concurrently holding the position of Chief Accountant/Person in charge of Accounting
(Bắt buộc đối với trường hợp tổ chức mở tài khoản thuộc đối tượng phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật/Mandatory for institution being regulated entity to appoint chief accountant in accordance with the law)

	Họ tên/Full name*	 Giới tính/Gender*   Nam/Male                  Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth*	
Quốc tịch 1/Nationality 1*	  Không quốc tịch/Statelessness
Loại GTXMTT/Type*                       CCCD/Citizen ID                         Hộ chiếu/Passport
Số GTXMTT /No*	Ngày cấp/Issue Date *	 Ngày hết hạn/Expiry date*	
Nơi cấp/Issue place*	Điện thoại/Telephone no *	
Quốc tịch 2/Nationality 2*	Số hộ chiếu /Passport No*	
Ngày cấp /Issue Date *	Ngày hết hạn/Expiry date*	Nơi cấp/Issue place*	
Số định danh cá nhân /Identification No*	
Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài)/Visa/President card No.(For foreigner) 	
Ngày cấp/Issue Date*	Ngày hết hạn//Expiry date*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                   Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 
Địa chỉ thường trú/Permanent Address*	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current residence Address*	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)/ Overseas residence Address(if any) *  	
Nghề nghiệp/Occupation*	Chức vụ/Position *	
Thu nhập tháng (VND) *         Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Monthly income (million)   Below 10 million     From 10-below 20 million   From 20 -50 million     Above 50 million

		Mẫu chữ ký 1/Signature 1
	Mẫu chữ ký 2/Signature 2

	




	


	Họ và tên/Full name


Bằng việc đăng ký chữ ký mẫu nêu trên, cá nhân được đăng ký thông tin tại mục này đồng ý cho Nam A Bank được xử lý dữ liệu cá nhân theo nội dung chi tiết tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân Nam A Bank ban hành từng thời kỳ/ By registering the sample signature mentioned above, the individual registered for information in this section agrees to Nam A Bank to process personal data as detailed in the Table of Terms and Conditions of Personal Data Protection. issued by Nam A Bank from time to time.
CIF KHCN/CIF No………………….

	3.  MẪU DẤU/SPECIMEN SEAL(*)

		Mẫu dấu 1
/Specimen seal 1
	Mẫu dấu 2
/Specimen seal 2

	




	





	V.  ĐĂNG KÝ THÊM NGƯỜI CÙNG KÝ TÊN VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRONG GIAO DỊCH TÀI KHOẢN/ ADDITIONAL REGISTRATION FOR A JOINT OWNER IN TRANSACTIONS OF ACCOUNT(*)

	Họ tên/Full name*	 Giới tính/Gender *  Nam/Male                  Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth*	
Quốc tịch 1/Nationality 1*	  Không quốc tịch/Statelessness
Loại GTXMTT/Type *                      CCCD/Citizen ID                         Hộ chiếu/Passport
Số GTXMTT /No*	Ngày cấp/Issue Date* 	 Ngày hết hạn/Expiry date*	
Nơi cấp/Issue place*	Điện thoại/Telephone no *	
Quốc tịch 2/Nationality 2*	Số hộ chiếu /Passport No*	
Ngày cấp /Issue Date *	Ngày hết hạn/Expiry date*	Nơi cấp/Issue place*	
Số định danh cá nhân /Identification No*	
Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài)/Visa/President card No.(For foreigner) 	
Ngày cấp/Issue Date*	Ngày hết hạn//Expiry date*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                  Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 
Địa chỉ thường trú/Permanent Address*	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current residence Address*	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)/ Overseas residence Address(if any) * 	
Nghề nghiệp/Occupation*	Chức vụ/Position* 	
Thu nhập tháng (VND) *        Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Monthly income (million)   Below 10 million     From 10-below 20 million   From 20 -50 million     Above 50 million

		Mẫu chữ ký 1/Signature 1
	Mẫu chữ ký 2/Signature 2

	




	


	Họ và tên/Full name


Bằng việc đăng ký chữ ký mẫu nêu trên, cá nhân được đăng ký thông tin tại mục này đồng ý cho Nam A Bank được xử lý dữ liệu cá nhân theo nội dung chi tiết tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân Nam A Bank ban hành từng thời kỳ/ By registering the sample signature mentioned above, the individual registered for information in this section agrees to Nam A Bank to process personal data as detailed in the Table of Terms and Conditions of Personal Data Protection. issued by Nam A Bank from time to time.
CIF KHCN/CIF No………………….

	VI. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI/BENEFICIAL OWNER INFORMATION (*)

	CSHHL 1: Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của Khách hàng/Beneficial owner is an individual who directly or indirectly holds 25% or more of the Customer's charter capital.
CSHHL 2: Cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với Khách hàng/The beneficial owner is the individual who ultimately has controlling power over the Customer.
CSHHL 3: Cá nhân được công bố trong trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài/ Information about Beneficial Owners being individuals is disclosed in case the Customer is a business listed on domestic and foreign stock markets.

	 CSHHL1                                                         CSHHL2                                                         CSHHL3

	 Trùng với cá nhân tại Khoản 2 Mục II/Same as the individual in Section II, Item 2
 Trùng với cá nhân tại Khoản 1 Mục III/Same as the individual in Section III, Item 1          
 Trùng với cá nhân tại Khoản 2 Mục III/Same as the individual in Section III, Item 2
Điền thông bên dưới trong trường hợp CSHHL khác với các cá nhân tại Khoản 2 Mục II/ Khoản 1 Mục III/ Khoản 2 Mục III/Please fill in the information below if the Beneficial Owner is different from the individuals listed in Section II, Item 2 / Section III, Item 1 / Section III, Item 2:
Họ tên/Full name*	 Giới tính/Gender *  Nam/Male                  Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth*	
Quốc tịch 1/Nationality 1*	  Không quốc tịch/Statelessness
Loại GTXMTT/Type *                      CCCD/Citizen ID                         Hộ chiếu/Passport
Số GTXMTT /No*	Ngày cấp/Issue Date*  	 Ngày hết hạn/Expiry date*	
Nơi cấp/Issue place*	Điện thoại/Telephone no *	
Quốc tịch 2/Nationality 2*	Số hộ chiếu /Passport No*	
Ngày cấp /Issue Date *	Ngày hết hạn/Expiry date*	Nơi cấp/Issue place*	
Số định danh cá nhân /Identification No*	
Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài)/Visa/President card No.(For foreigner) 	
Ngày cấp/Issue Date*	Ngày hết hạn//Expiry date*	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*                   Cư trú/Resident                                        Không cư trú/Non-resident
/ Resident status in VN 
Địa chỉ thường trú/Permanent Address*	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current residence Address*	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)/ Overseas residence Address(if any) *  	
Nghề nghiệp/Occupation*	Chức vụ/Position *	
Thu nhập tháng (VND) *         Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Monthly income (million)   Below 10 million     From 10-below 20 million   From 20 -50 million     Above 50 million

	VII. DÀNH CHO ỦY THÁC NƯỚC NGOÀI/FOR FOREIGN TRUST

	Tổ chức có phải là người nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài? Is the organization a trustee from foreign trust?
             Có/Yes                                  Không/No

	VIII. THÔNG TIN VỀ FATCA/FATCA INFORMATION (*)

		Thông tin Khách hàng Tổ chức
/Fatca compliance information for organization
	Có/Yes
	Không/No

	Tổ chức có quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư tại Hoa Kỳ không?(Nếu có, đề nghị điền mẫu W-9 và cung cấp Mã số thuế Hoa Kỳ tương ứng)/Is the Organization registered, licensed or incorporated in the U.S? (If yes, please complete form W-9).
	
	

	Tổ chức có người kiểm soát là công dân Hoa Kỳ hoặc có dấu hiệu Hoa Kỳ; Tổ chức thành lập ngoài Hoa Kỳ nhưng có hoạt động kinh doanh và thu nhập từ Hoa Kỳ; Tổ chức là Tổ chức phi tài chính nước ngoài thiết bị (Nếu có, xin vui lòng cung cấp mã số GIIN và mẫu W-8BEN-E)/Organization whose controller is a U.S. citizen or has a U.S. designation; Organization that is incorporated outside the United States but has U.S. business and income; Organization that is a Foreign Non-Financial Institution (If applicable, please provide GIIN and Form W-8BEN-E).
	

	


	Cá nhân có liên quan đến Tổ chức (Người kiểm soát, Đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán, người được uỷ quyền, Giám đốc/Tổng Giám đốc, người thành lập, CSHHL,…) là công dân Hoa Kỳ hoặc có dấu hiệu Hoa Kỳ? (Nếu có, đề nghị điền mẫu W9/W8-BEN)/ Are any individuals related to the Organization (Controlling Person, Legal Representative, Chief Accountant/Person in charge of Accounting, Authorized Person, Director/General Director, Founder, Beneficial Owner, etc.) a U.S. citizen or do they have U.S. indicia? (If yes, please complete Form W-9 or W-8BEN.)
	
	


Ghi chú/Note: Người kiểm soát: là cá nhân thực hiện kiểm soát đối với một tổ chức. Người kiểm soát bao gồm: người đại diện giao dịch của tổ chức hoặc bất kỳ người nào chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản, giao dịch của tổ chức; cá nhân nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ của khách hàng; Cá nhân nắm giữ từ 20% trở lên vốn điều lệ của các tổ chức góp trên 10% vốn của khách hàng đó; Chủ doanh nghiệp tư nhân; Cá nhân khác thực tế chi phối khách hàng; Cá nhân ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng; Cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng
/Controller: is an individual who exercises control over an organization. Controller includes: the transaction representative of the organization or any person who controls the activities, benefits of the account, transactions of the organization; individuals holding 10% or more of the charter capital of the customer; individuals holding 20% ​​or more of the charter capital of organizations contributing more than 10% of the capital of that customer; private enterprise owners; other individuals who actually control the customer; individuals who entrust or authorize the Customer; individuals who have the right to control individuals, legal entities or organizations that entrust or authorize the Customer.
Dấu hiệu Hòa Kỳ: có nơi sinh tại Mỹ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/Giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ.
/US Signs: US place of birth/US mailing address or telephone number/standing order to transfer funds to an account opened in the US or from a US address/Valid power of attorney for a person with a US address/US personal mailing address

	IX.  ĐĂNG KÝ MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ/REGISTRATION FOR OPENING, USING ACCOUNT AND SERVICES

	1. Đăng ký mở tài khoản/Register to open an account
 Số hiệu tài khoản theo yêu cầu khách hàng/Account number as per customer request	
Mục đích mở tài khoản:     Giao dịch               Tiết kiệm              Khác	
       /Account opening purpose      Transaction                Saving                       Other 
Loại tiền, số lượng tài khoản    VND: ……………… EUR …………  USD …………  Khác/Other	
/Currency, number of account
2.  Nhận sao kê tài khoản/ Account Statement receiving
	Hình thức nhận/Method of receiving:
	Chu kỳ nhận/Frequency of account statement receipt

	 Nhận tại Nam A Bank/At Nam A Bank 
 Nhận qua bưu điện/Via mail 
 Nhận qua Email/Email
	 Hàng tháng/Every Monthly 
 Khác/Other	
Người nhận/Recipient’s full name	
Địa chỉ nhận/Address	
Khác/Other	


3. Dịch vụ Ngân hàng số/Digital Banking services
 Gói Combo
	
	 Combo Gold
	 Combo Diamond
	 Combo VIP

	Tài khoản thanh toán/Current account
	
	
	

	SMS Banking/SMS Banking service
	
	
	

	Open Banking/Open Banking service
	 Gói Gold
	 Gói Diamond
	 Gói VIP

	Thanh toán hóa đơn/Bill payment service
	
	
	

	Thu ngân sách Nhà nước/ Bill payment service
	
	
	


 Dịch vụ SMS Banking (Thông báo biến động số dư)
   /SMS Banking service (Only alert message)
	Số tài khoản/Account no
	Số ĐTDĐ/Mobile no.  

	Số tài khoản/Account no
	Số ĐTDĐ/Mobile no.

	Bằng việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ SMS Banking, Khách hàng được hiểu là đã chấp thuận các chính sách và điều kiện của Dịch vụ như sau/  By registering for and using the SMS Banking Service, the Customer shall be deemed to have accepted the following policies and conditions of the Service:
· Không nhận tin nhắn thông báo biến động số dư đối với các giao dịch trả lãi tự động có giá trị đến 100.000 đồng/ No balance notification messages will be sent for automatic interest payment transactions with a value of up to VND 100,000;
· Không nhận tin nhắn thông báo biến động số dư đối với các giao dịch thu phí định kỳ, hoàn tiền theo chính sách ưu đãi có giá trị từ 50.000 đồng trở xuống./ No balance notification messages will be sent for recurring fee collection transactions or cashback transactions under preferential policies with a value of VND 50,000 or less.
· Khách hàng có thể theo dõi các giao dịch nêu trên thông qua các kênh: Open Banking, sao kê tại các điểm giao dịch hoặc Tổng đài 19006679./ The Customer may monitor the aforementioned transactions via the following channels: Open Banking, account statements at transaction points, or the Call Center at 19006679.
Nam A Bank có quyền điều chỉnh chính sách và điều kiện của Dịch vụ SMS Banking (bao gồm giá trị ngưỡng giao dịch không gửi thông báo biến động số dư) và sẽ thông báo các thay đổi này qua một trong các kênh như website, ứng dụng Ngân hàng số, tin nhắn SMS hoặc email. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ SMS Banking sau thời điểm Nam A Bank công bố thay đổi được xem là sự chấp thuận của Khách hàng đối với các nội dung điều chỉnh./ Nam A Bank reserves the right to amend the policies and conditions of the SMS Banking Service (including the transaction threshold values for which no balance notification messages are sent) and will notify such changes through one of the following channels: the Bank’s website, Digital Banking application, SMS messages, or email. The Customer’s continued use of the SMS Banking Service after the effective date of such changes shall constitute the Customer’s acceptance of the amended terms.


4. Dịch vụ Open Banking
4.1 Hạn mức dịch vụ
 Truy vấn/Query                       Gold                                     Diamond
                                                     VIP                                       Khác/Other
4.2 Mô hình duyệt giao dịch
  Tạo và duyệt cùng một người dùng/Create and browse the same user. Để đăng ký loại mô hình này, chúng tôi cam kết thuộc đối tượng không bắt buộc đăng ký Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán./ To register this type of model, we hereby certify that our organization is not required to appoint or register a Chief Accountant/Person in charge of accounting.
  Một cấp duyệt giao dịch/One level of transaction approval (Tạo và duyệt bởi 02 người dùng/Created and approved by 02 users)
  Duyệt giao dịch có kiểm soát nội bộ/Approve transactions with internal controls (Tạo, kiểm soát và duyệt bởi ít nhất 03 người dùng/Created, controlled and approved by at least 3 users).
Đăng ký người dùng/User registration
	Stt/Id
	Phân quyền/User’s role
	Thông tin người dùng/ User’s information

	1
	 Người quản trị hệ thống (mặc định) /System Admin (default)
	Họ tên/Full name	
CIF	

	2
	 Người quản trị hệ thống/System Admin
 Người duyệt lệnh/Checker
 Người kiểm soát nội bộ/ Internal Checker
 Người tạo lệnh/Maker
	Họ tên/Full name	
CIF	
Danh sách tài khoản/Account list:
 Tất cả tài khoản/All account (bao gồm tài khoản phát sinh mở mới trong tương lai)
 Số tài khoản/Account no.	
Hạn mức giao dịch/Maximum amount per transaction	
(nếu nhỏ hơn hạn mức chung của Tổ chức)
Loại giao dịch/Transaction type
 Tất cả giao dịch/All transactions                 
Khác/Other	




	X. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/CUSTOMER’S COMMITMENT

	1. Chúng tôi xác nhận rằng Chúng tôi có toàn quyền cung cấp, đã thu thập và có được sự đồng ý của tất cả các Chủ thể dữ liệu là cá nhân tại Giấy đăng ký này về việc đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Nam A Bank để thu thập, lưu trữ, xử lý theo quy định tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân được Nam A Bank ban hành từng thời kỳ/We confirm that We have the full right to provide, collect and obtain the consent of all Data Subjects who are individuals in this Registration for agreeing to provide Personal Data for Nam A Bank to collect, store and process according to the provisions of the Table of terms and conditions of personal data protection issued by Nam A Bank from time to time.
2. Chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, đọc, hiểu và chấp nhận “Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán”, Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân và các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng số khác của Nam A Bank (gồm cả những sửa đổi theo từng thời điểm) được đăng tải trên trang www.namabank.com.vn hoặc được cung cấp miễn phí tại các điểm giao dịch  của Nam A Bank/We have been fully informed, read, understood and accepted the “Terms and conditions for opening and using payment accounts”, the Terms and conditions for personal data protection and the terms and conditions related to opening and using accounts, cards and other digital banking services of Nam A Bank (including amendments from time to time) posted on www.namabank.com.vn or provided free of charge at Nam A Bank's transaction points.
3. Chúng tôi xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác/We hereby certify that the information given above is true and accurate.

Ngày/date……… tháng/month……. năm/year ………..
Người đại diện hợp pháp/Lawful representative
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 
Sign, write full name, stamp)







	XI. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/FOR BANK USE ONLY (*)

	
	Đã thực hiện xác minh khách hàng giao dịch thực tế đúng với thông tin khách hàng trên giấy đề nghị mở thông tin Khách hàng tổ chức/Verified that the customer's actual transactions match the customer information on the Institutional Customer Information Request form.
  Khách hàng thuộc đối tượng không bắt buộc gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp/The customer falls under the category that is not required to meet theo legal representative in person.
	Đã thực hiện xác minh số điện thoại Người đại diện hợp pháp/Legal Representative phone number verification done.

                                                                                                           Ngày/date……… tháng/month……. năm/year………
Số tài khoản /Account No                                                   Loại tiền/Type                             Ngày hiệu lực/Effective        
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	Nhân viên tiếp nhận hồ sơ (2)
Record receiving staff
(Ký, ghi rõ họ tên/
Sign, write full name)

	Nhân viên tiếp xúc khách hàng (3)                   Customer contact staff
(Ký, ghi rõ họ tên/
Sign, write full name)

	Giao dịch viên/ Chuyên viên tư vấn           Teller/Consultant
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, write full name)

	Kiểm soát viên          Supervisor
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, write full name)

	Trưởng đơn vị
Director
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/
Sign, write full name, stamp)






	1): Nhân viên tiếp nhận hồ sơ tick vào ô và ký xác nhận ở mục (2) / Record receiving staff ticks the box and signs to confirm in item (2)
(2): Trường hợp Nhân viên tiếp nhận hồ sơ và/hoặc Nhân viên tiếp xúc KH cũng là Giao dịch viên/ Chuyên viên tư vấn thì chỉ cần ký tên tại phần Giao dịch viên/ Chuyên viên tư vấn /In case the Record receiving staff and/or Customer contact staff is also Teller/Consultant only need to sign the part of Teller/Consultant
(3): Trường hợp Nhân viên tiếp xúc khách hàng cũng là Nhân viên tiếp nhận hồ sơ thì chỉ cần ký tên tại phần Nhân viên tiếp nhận hồ sơ/ In case the Customer contact staff is also Record receiving staff only need to sign the part of Record receiving staff.


(*): Các trường thông tin bắt buộc điền/Required information fields.
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